
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi, hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y 

tế quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Đơn xin trả Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi, hủy 33 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo 

Phụ lục gửi kèm) 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng Chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 
- Thanh tra SYT;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website SYT); 
- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH  THU HỒI, HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày        /7/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
 
 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

1 
Nguyễn Duy 

Bình 
21/11/1991 

CMND: 

221251167  

cấp ngày 31/3/2017  

Nơi cấp:  

Côn an tỉnh  

Phú Yên 

ấp An Hòa, xã An 
Nhứt, huyện Long 

Điền, , tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

004575/BRVT-CCHN  

cấp ngày 13/02/2018 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sỹ 

Thay đổi 
chức danh 

chuyên môn 

- 

2 Trần Hải Ninh 20/08/1987 

042087015761  

cấp ngày 

14/04/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 
trật tự xã hội 

Số 54 Võ Trường 

Toản, phường 9, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

004496/BRVT-CCHN  

cấp ngày 02/01/2018 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Y sỹ 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Bác sĩ đa khoa 

3 
Lê Hoàng 

Dũng 
30/07/1990 

077090000044  

cấp ngày 

26/08/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát Cục 

Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật 

tự xã hội 

khu phố Láng 

Sim, thị trấn 

Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu 

002057/BRVT-CCHN 

cấp ngày 10/04/2014 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Y sỹ 
và Điều dưỡng CK Mắt 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 
môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Nội khoa 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

4 
Nguyễn Giang 
Nam 

02/04/1982 

042082018116  

cấp ngày 
11/08/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Chu Hải, xã 
Tân Hải, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

003971/BRVT-CCHN  

cấp ngày 02/11/2016 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sỹ 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 
hành nghề: 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Nội khoa 

5 
Nguyễn Thị 

Huyến 
25/10/1986 

034186004993  

cấp ngày 

31/03/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Căn hộ 1018 
Chung cư Bình 

Giã Risedent 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000288/BRVT-CCHN  

cấp ngày 30/5/2012 
Hộ sinh 

Thực hiện theo quy định tại 
TT số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế, quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Bác sĩ chuyên 

khoa Phụ sản 

6 Bùi Thị Hảo 18/12/1988 

017188000333 

cấp ngày 

02/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 
trật tự xã hội 

số 9A5 Lan Anh 1, 

ấp Tây, xã Hòa 

Long, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

002497/BRVT-CCHN   

cấp ngày 20/8/2014 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 

7 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

11/04/1970 

077170005927  

cấp ngày 

06/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 87 Mạc Đĩnh 
Chi, phường 4, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000289/BRVT-CCHN  

cấp ngày 30/5/2012 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Hộ sinh 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Phụ sản 

8 
Nguyễn Thị 

Tâm 
21/09/1981 

083181016524  

cấp ngày 

10/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 
trật tự xã hội 

số 420 Bình Giã, 

phường Nguyễn 

An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

000594/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/08/2012 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức Hộ sinh 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Phụ sản 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

9 Đỗ Thị Lan 24/04/1987 

038187009843  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 1610/22 đường 
30/4, phường 12, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000287/BRVT-CCHN  

cấp ngày 30/5/2012 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Hộ sinh 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 

10 
Nguyễn Thúy 
Liễu 

25/07/1984 

042184001105  

cấp ngày 
23/04/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 183/9/3 Lưu 
Chí Hiếu, phường 

10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

001663/BRVT-CCHN  

cấp ngày 02/12/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

11 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hương 
24/05/1979 

040179014924  

cấp ngày 

23/11/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 143/6B Lưu 
Chí Hiếu, phường 

10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

001728/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

12 
Đỗ Thị Minh 

Hoa 
01/11/1983 

035183009340 

cấp ngày 

04/12/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 442/1/29A3 
đường 2/9, 

phường Nguyễn 

An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

001704/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

13 
Nguyễn Thị 

Hương 
29/05/1985 

001185016470 

cấp ngày 

05/03/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 442/1/33C3 

Bình Giã, phường 

Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

001686/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

14 
Nguyễn Thị 

Nam Hải 
06/12/1983 

077183001138 

cấp ngày 

19/10/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 25 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

001647/BRVT-CCHN  

cấp ngày 13/11/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 

15 Đỗ Hải Hà 12/01/1985 

077185002403 

cấp ngày 
05/09/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

LK2-3 Hàng Điều 
11, phường 10, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

003043/BRVT-CCHN  

cấp ngày 07/5/2015 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 
hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 

16 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiếu 
20/04/1975 

051175015304 

cấp ngày 

02/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

212L1 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 

phường Thắng 

Nhất, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

001690/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 

17 Đào Minh Hải 31/12/1985 

035085006724 
cấp ngày 

01/05/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 35 Phan Chu 
Trinh, phường 2, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

001788/BRVT-CCHN  

cấp ngày 24/12/2013 
Kỹ thuật Y 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Hình ảnh Y học 

18 Lê Thị Huê 15/10/1984 

038184005600 

cấp ngày 

16/05/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 17/27/14B Ngô 

Đức Kế, phường 

7, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

001644/BRVT-CCHN  

cấp ngày 13/11/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

chuyên ngành  

Hộ sinh 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

19 
Đặng Thị Như 
Thủy 

07/02/1982 

077182003142 cấp 

ngày 25/04/2021 
Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Tiến Thành, xã 
Quảng Thành, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

005110/BRVT-CCHN  

cấp ngày 31/12/2020 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

20 
Nguyễn Thị 

Tâm Linh 
30/11/1995 

077195001104 cấp 

ngày 22/04/2024 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khu phố 3, phường 
Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

005079/BRVT-CCHN  

cấp ngày 06/11/2020 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

21 
Lê Hoàng 
Trường 

16/02/1991 

038091024642 cấp 
ngày 08/05/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khu phố Vinh 
Thanh, thị trấn 

Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

000634/BRVT-CCHN  

cấp ngày 21/03/2017 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

22 
Trần Thị Bích 

Hà 
18/12/1988 

077188004365 cấp 

ngày 20/08/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Lạc Long, xã 

Kim Long, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

002291/BRVT-CCHN  

cấp ngày 08/07/2014 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

23 
Nguyễn Thị 
Minh Hiền 

20/04/1992 

077192003728 cấp 

ngày 25/04/2021 
Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Tân Hiệp, xã 
Bàu Chinh, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

003882/BRVT-CCHN  

cấp ngày 14/09/2016 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

24 
Nguyễn Thị 
Hạnh Ngân 

24/04/1982 

077182006987 cấp 

ngày 02/07/2021 
Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 11 CMT8, 

phường Long 
Hương, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

001343/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/08/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Kỹ thuật viên Gây mê 

Cấp lại do 

thay đổi 
Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 
hành nghề: 

Điều dưỡng 

 

25 
Phạm Thị Mai 
Linh 

29/03/1990 

077190002879 cấp 

ngày 25/04/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 199 Võ Thị 
Sáu, khu phố Long 

Nguyên, thị trấn 

Long Điền, huyện 

Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

001365/BRVT-CCHN 

cấp ngày 22/08/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Kỹ thuật viên Gây mê 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

 

26 
Nguyễn Thị 

Xuân 
15/07/1984 

036184008175 cấp 

ngày 12/01/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tổ 2, thôn Cát Hải, 

xã Tân Hải, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

001356/BRVT-CCHN 

cấp ngày 22/08/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 
nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Kỹ thuật viên Gây mê 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 
môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 
 

27 
Hoàng Lê Vân 
Anh 

09/02/1991 

045191003273 cấp 

ngày 28/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 484/13A đường 
30/4, phường 

Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

002937/BRVT-CCHN  

cấp ngày 14/02/2015 
Kỹ thuật Y 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức KTV 

Xét nghiệm 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Xét nghiệm Y học 

28 
Phạm Thị 

Hằng 
03/02/1988 

038188018365 cấp 

ngày 28/09/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 17/46 Ngô Đức 

Kế, phường 7, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

002936/BRVT-CCHN  

cấp ngày 14/02/2015 
Kỹ thuật Y 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức KTV 

Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Xét nghiệm Y học 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi, hủy 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

29 
Huỳnh Thị 
Thìn 

10/10/1976 

077176000819 cấp 

ngày 04/10/2022 
Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 24K Hồ Tri 

Tân, phường Rạch 
Dừa, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

001734/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Kỹ thuật Y 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 
Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức KTV 

Xét nghiệm 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 
hành nghề: 

Xét nghiệm Y học 

30 
Hoàng Thị 
Thanh Thúy 

16/04/1983 

077183001807 cấp 

ngày 28/06/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 33 Nguyễn 
Trọng Quản, khu 

phố 4, phường 

Long Tâm, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

001354/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/08/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Kỹ thuật viên Gây mê 

Cấp lại do 
thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

 

31 
Nguyễn Thị 

Kim Thịnh 
13/10/1981 

019181000652 cấp 

ngày 27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 912A Chung 

cư Bình An, 

phường 10, thành 

phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

001259/BRVT-CCHN 

cấp ngày 22/10/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 
nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 
dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

32 
Nguyễn Thị 
Ngát 

02/06/1988 

034188004267 cấp 

ngày 28/06/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 210-A5 khu 5 
tầng, phường 7, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

001762/BRVT-CCHN  

cấp ngày 02/12/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 
thay đổi Căn 

cước công 

dân 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

33 Tiến Vũ Tùng 09/10/1976 

025076000492 cấp 

ngày 28/06/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tổ 6, ấp Phước Tân 

4, xã Tân Hưng, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

000995/BRVT-CCHN  

cấp ngày 07/02/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Y sỹ 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 
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